
BM - 01

ĐVT: lượt người

Cao 
cấp

Trung 
cấp

Sơ 
cấp

Bồi 
dưỡng

Chuyên 
viên 

cao cấp

Chuyên 
viên 
chính

Chuyên 
viên

Cán 
sự

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cao 
đẳng

Trung 
cấp

Cấp 
sở

Cấp 
phòng

Cấp 
huyện

Cấp 
phòng

Cấp 
xã

Người 
dân 
tộc 

thiểu 
số

Nữ

Chuyên viên 
cao cấp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chuyên viên 
chính

1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 3 - - - 5 0 1

Chuyên viên 1 1 - - - - 1 - - - - - - 4 - - - - - 2 - - - 9 0 3

Cán sự - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Công chức 
tập sự

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0

2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0 4Tổng 1

1

Cán 
bộ, 

công 
chức 
cấp 
tỉnh, 
huyện

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-STNMT ngày       tháng 01 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT
                         Nội 
dung
  Đối tượng                                                                                                                                                                                                                        

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chuyên môn

Ngoại 
ngữ

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KT, 
KN 

chuyên 
ngành; 
Vị trí 

việc làm

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Quốc 
phòng 

An 
ninh

Trong đó

Tin 
học

Tiếng 
 dân 
tộc

Tổng 
 số



BM - 02

ĐVT: lượt người

Cao 
cấp

Trung 
cấp

Sơ 
cấp

Bồi 
dưỡng

Chuyên 
viên 

cao cấp

Chuyên 
viên 
chính

Chuyên 
viên

Cán 
sự

Hạng 
I

Hạng 
II

Hạng 
III

Hạng 
IV

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cao 
đẳng

Cấp 
phòng

LĐQL 
đơn vị 

sự 
nghiệp 

CL

Người 
dân tộc 
thiểu số

Nữ

Hạng I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hạng II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0 1

Hạng III - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - 3 - - - 9 0 4

Hạng IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 5

Hạng I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hạng II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hạng III - 1 - - - - - - - - 40 - - - - - - - - 4 - - - 44 2 7

Hạng IV - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 45 3 7

0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 55 3 12

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

2

Viên 
chức 

chuyên 
ngành

Tổng 1+2

Tổng 2

1

Viên 
chức 
hành 
chính

Tổng 1

Quốc 
phòng 

An 
ninh

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Chuyên môn Chức vụ 
quản lý KT, KN 

chuyên 
ngành; 
Vị trí 

việc làm

Tổng 
số

Trong đó

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-STNMT ngày       tháng 01 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT

               Nội dung

 Đối tượng                                                                                                                                                                                                                           

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chức danh nghề nghiệp

Tiếng 
dân 
tộc



BM - 03

ĐVT: lượt người

Cao 
cấp

Trung 
cấp

Chuyên 
viên cao 

cấp

Chuyên 
viên 
chính

Chuyên 
viên

Hạng 
I

Hạng 
II

Hạng 
III

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cấp 
tỉnh

Cấp 
sở

Cấp 
huyện

Cấp 
phòng

Cấp 
xã

Người 
dân tộc 
thiểu số

Nữ

Cấp tỉnh và 
tương đương

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cấp sở và 
tương đương

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Cấp huyện và 
tương đương

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cấp phòng và 
tương đương

1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - 5 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 0 2

Lãnh đạo đơn 
vị sự nghiệp 
công lập 
thuộc tỉnh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lãnh đạo đơn 
vị sự nghiệp 
công lập 
thuộc huyện, 
thuộc sở

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 1 0 0

Lãnh đạo cấp 
phòng thuộc 
ĐVSNCL

- - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 6 0 2

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chức vụ quản lý KT, 
KN 

chuyên 
ngành; 
Vị trí 
việc 
làm

Ngoại 
 ngữ

Tổng 1 + 2

1

Cán 
bộ, 

công 
chức

Tổng 1

2 Viên 
chức

Tổng 2

                          Nội dung                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                  
                                    Đối 
tượng

Lý luận chính 
trị

Tổng 
số

Trong đó

Tin 
học

Tiếng 
dân 
tộc

Quốc 
phòng 

An 
ninh

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-STNMT ngày       tháng 01 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT

Quản lý nhà nước Chức danh nghề 
nghiệp Chuyên môn
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